ÔN TẬP VẬT LÍ 7
Câu1. Vật nào dưới đây là vật cách điện?
A. Một đoạn ruột bút chì


B. Một đoạn dây thép

C. Một đoạn dây nhôm


D. Một đoạn dây nhựa

Câu2. Electron tự do có trong vật nào dưới đây:
A. Mảnh nilong



B. Mảnh nhôm

C. Mảnh giấy khô



D. Mảnh nhựa
Câu3. Dòng điện là gì?
A. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng

B. DÒng điện chỉ là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng

C. DÒng điện chỉ là dòng các electron dịch chuyển có hướng

D. Dòng điện là dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng
Câu4. Chọn câu trả lời đúng

Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:

A. Bếp từ




B. Lò vi sóng
C. Bếp than




D. Bình đun nước siêu tốc
Câu5. Chọn câu trả lời đúng

Quạt điện hoạt động được là do:

A. Có dòng điện chạy qua nó

B. Được mắc với nguồn điện
C. Được làm bằng vật liệu tốt

D. Có dòng điện chạy trong ổ điện

Câu6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Một vật nhiễm điện dươngnếu …….electron, nhiễm điện âm nếu ………. elctron

A. Nhận thêm, mất bớt


B. Mất bớt, nhận thêm
C. Mất bớt, trung hòa 


D. Trung hòa, nhận thêm
Câu7. Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ắc – qui:

A. Đồng hồ đeo tay


B. Xe đạp điện
C. Bếp gas




D. Bàn là
Câu 8.Chọn câu trả lời đúng. Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin,hiện tượng gì sẽ xảy ra?
A. Đèn vẫn sáng
B. Đèn không sáng

C. Đèn sẽ bị cháy
D. Đèn sáng mờ

Câu9.Vật nào dưới đây không cho dòng điện đi qua?
A. Một đoạn dây nhôm


B. Một đoạn dây nhựa

C. Một đoạn ruột bút chì


D. Một đoạn dây thép
Câu 10: Hai thanh nhựa bị nhiễm điện khác loại đưa lại gần nhau,chúng tương tác với nhau như thế nào?

A. Hút nhau



B. Đẩy nhau


C. Không hút,không đẩy

D. Vừa hút, vừa đẩy 

Câu 11: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát một dây đàn dao động

A. Dây đàn càng to, âm phát ra càng cao.


B. Dây đàn càng dài,âm phát ra càng cao.

C. Biên độ dao động của dây càng nhỏ, âm phát ra càng bé.

D. Dây đàn càng căng, âm phát ra càng to.

Câu 12: Tại sao ta nhìn thấy 1 vật màu đen
A. Vì ta mở mắt,hướng về phía vật

B. Vì mắt ta phát ra ánh sáng chiếu về phía vật

C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta

D. Vì vật được đặt cạnh các vật sáng
Câu 13: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi có tính chất nào dưới đây? 

A. Lớn bằng vật


B. Lớn hơn vật



C. Nhỏ hơn vật


D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi

Câu 14: Âm thanh được tạo ra nhờ
A. nhiệt
B. điện
C. ánh sáng

D. dao động

Câu 15: Vật nào không có dòng điện chạy qua 

A. TIVI đang chạy



B. Xe đạp điện đang chạy

C. Quạt điện đang chạy


D. Cối xay gió đang quay
II. Tự luận

Câu 1:Làm bài tập 20.15 sbt trang 47 Vật lí 7
Câu 2: 1 chiếc tàu ngầm đang lặn dưới biển,thủy thủ đoàn muốn biết được tàu còn cách đáy biển bao nhiêu mét nên đã phát ra sóng siêu âm hướng về phía đáy biển thì sau 2,8 giây nhận được âm dội lại. Tính khoảng cách từ con tàu đến đáy biển,biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s.

Câu 3:Làm bài 20.16 sbt trang 47 Vật lí 7.

Câu 4:Có 4 quả cầu bị nhiễm điện, quả cầu A mang điện tích âm. Biết khi quả cầu A đặt cạnh quả cầu B thì chúng hút nhau. Đặt quả cầu B cạnh quả cầu C thì chúng đẩy nhau. Đặt quả cầu D cạnh quả cầu C thì chúng hút nhau. Xác định điện tích của 3 quả cầu B,C,D.
Câu 5: Dựa vào tính chất tạo ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ vật sáng BOA đặt trước gương phẳng .Biết góc BOA = 120o   .
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